
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH NƯA 

Phụ lục 3 

PHÊ DUYỆT NHU CẦU HỖ TRỢ GẠO CHO HỌC SINH BÁN TRÚ, HỌC VIÊN BÁN TRÚ, HỌC SINH DÂN TỘC NỘI TRÚ THEO NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 66/2025/NĐ-CP NĂM 2025 

(Kèm theo QĐ số:473 /QĐ-UBND , ngày 20 tháng 10 năm 2025 của UBND xã Thanh Nưa) 

Đơn vị: kg 
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Đơn vị thực hiện 

Nhu cầu gạo hỗ trợ học sinh học Kỳ II năm học 

2024-2025 

Nhu cầu gạo hỗ trợ học sinh 

học Kỳ I năm học 2025-2026 

 

 

Tổng nhu 

cầu gạo hỗ 

trợ năm 2025 

 

 

 

Ghi chú 

Số học 

sinh 

Số gạo đã 

được hỗ 

trợ 

Số gạo đề 

xuất cấp bổ 

sung 

Tổng cộng nhu 

cầu gạo cần hỗ 

trợ 

Dự kiến số 

học sinh 

Dự kiến Nhu 

cầu gạo cần hỗ 

trợ 

A B 1 2 3 4=2+3 5 6 7=4+6 8 

 Tổng cộng 131 3,825 6,000 9,825 178 10,680 20,505  

I Khối xã 131 3,825 6,000 9,825 178 10,680 20,505  

1 Cấp học tiểu học 96 3,825 3,375 7,200 127 7,620 14,820  

1 Trường Tiểu học Thanh Luông 20  1,500 1,500 28 1,680 3,180  

2 Trường Tiểu học Thanh Hưng 11  825 825 14 840 1,665  

3 Trường Tiểu học Hua Thanh 51 3,825  3,825 67 4,020 7,845  

4 Trường Tiểu học Thanh Nưa 6  450 450 8 480 930  

5 Trường Tiểu học Thanh Chăn 8  600 600 10 600 1,200  

2 Cấp học THCS 35 0 2,625 2,625 51 3,060 5,685  

1 Trường THCS Thanh Luông 15  1,125 1,125 16 960 2,085  

2 Trường THCS Thanh Hưng 9  675 675 10 600 1,275  

3 Trường THCS Thanh Nưa 7  525 525 20 1,200 1,725  

4 Trường THCS Thanh Chăn 4  300 300 5 300 600  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


